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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LAI CHÂU  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

I Lĩnh vực thú y  

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh  

động vật trên 

cạn  

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

300.000 

đồng/cơ 

sở 

- Luật thú y;  

- Thông tư số 

14/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

02/6/2016; 

- Thông tư  số 

285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016. 
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2 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh  

động vật thủy 

sản (đối với cở 

nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản 

giống) 

 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888  

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày nghỉ theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

300.000 

đồng/cơ 

sở 

- Luật thú y;  

- Thông tư số 

14/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

02/6/2016; 

- Thông tư  số 

285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016; 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I Lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

1 
Hỗ trợ dự án liên 

kết  

23 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Không 

 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp 
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Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

2 

Công nhận làng 

nghề truyền 

thống 

28 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Không 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn 
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tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

3 
Công nhận nghề 

truyền thống 

28 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

Không 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn 

4 
Công nhận làng 

nghề  

28 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Không 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn 
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Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

II Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, 

thủy sản  

+ Trường hợp 1: Trong 

thời hạn 07 ngày  làm việc 

(nếu cơ sở đã được thẩm 

định và xếp loại A hoặc B); 

+ Trường hợp 2: Trong 

thời hạn 13 ngày làm việc 

(trường hợp cơ sở chưa 

thẩm định, xếp loại)  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

700.000 

đồng/cơ 

sở. 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

Quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư 44/2018/TT-BTC 

ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính 
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+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả:  

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

về việc Bổ sung một số điều của 

Thông tư số 285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác Thú y; 

Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp; 

- Quyết định số 336/QĐ-

UBND ngày 05/4/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Phân công 

nhiệm vụ quản lý chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx
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2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp 

trước 06 tháng 

tính đến ngày giấy 

chứng nhận ATTP 

hết hạn) 

+ Trường hợp 1: Trong 

thời hạn 07 ngày  làm 

việc (nếu cơ sở đã được 

thẩm định và xếp loại A 

hoặc B); 

+ Trường hợp 2: Trong 

thời hạn 13 ngày làm 

việc (trường hợp cơ sở 

chưa thẩm định, xếp 

loại) 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

700.000 

đồng/cơ 

sở. 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

Quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2018 của Bộ tài chính về 

việc Bổ sung một số điều của 

Thông tư số 285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 

lệ phí trong công tác Thú y; 

Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp; 

- Quyết định số 336/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc Phân công 

nhiệm vụ quản lý chất lượng vệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx
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sinh an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 

3 

Cấp giấy xác 

nhận kiến thức 

về an toàn thực 

phẩm cho chủ cơ 

sở và người trực 

tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực 

phẩm. 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu.  

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

30.000 

đồng/ 

người/lần 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

Quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư 44/2018/TT-BTC 

ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính 

về việc Bổ sung một số điều của 

Thông tư số 285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 
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- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

lệ phí trong công tác Thú y; 

Thông tư 286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

bộ tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp; 

- Quyết định số 336/QĐ-

UBND ngày 05/4/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc 

Phân công nhiệm vụ quản lý chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và PTNT trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

C DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

 Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, 

hủy bỏ TTHC 
Lĩnh vực Ghi chú 

1 

 

1.003274.000.00.

00.H35 

Cấp giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại  

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về quy định tiêu 

chí kinh tế trang trại  

Phát triển 

nông thôn 

Công bố tại Quyết định số 

481/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lai 

Châu 
2 

 

1.003260.000.00.

Cấp đổi giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx
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00.H35 và Phát triển nông thôn về quy định tiêu 

chí kinh tế trang trại 

3 

 

2.001350.000.00.

00.H35 

Cấp lại giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về quy định 

tiêu chí kinh tế trang trại 
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